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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ MINH LONG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Phụ lục
DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 154

VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỢT 2 NĂM 2026
Nghỉ từ ngày 01 tháng 10 năm 2026 

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-UBND ngày       /10/2026 của UBND xã Minh Long)

TT Họ và tên
Ngày tháng
năm sinh

Trình độ
đào tạo

Chức
vụ/chức

danh
chuyên

môn đang
đảm

nhiệm

Phòng/Ba
n/Đơn vị

đang công
tác

Lương theo
ngạch, bậc, chức
vụ, chức danh,
chức danh nghề

nghiệp

Phụ cấp chức
vụ (nếu có)

Phụ cấp thâm niên
vượt khung (nếu

có)

Phụ cấp thâm
niên nghề (nếu

có)

Phụ cấp ưu đãi
theo nghề (nếu

có)

Phụ cấp trách
nhiệm theo nghề

(nếu có)

Tiền lương
tháng hiện

hưởng (1000
đồng)

Số năm đóng BHXH
theo sổ BHXH

Tuổi khi
giải

quyết
chính
sách

Thời điểm
nghỉ

Số năm
nghỉ hưu

trước
tuổi

Được hưởng
chính sách

Tổng dự toán
kinh phí để thực
hiện chính sách

Phân
loại

(thuộc
diện
phải

nghỉ/có
đơn xin
nghỉ)

Lý do
quyết định

cho nghỉ (*)
Hệ số
lương

Thời
điểm

hưởng
Hệ số

Thời
điểm

hưởng

Mức phụ
cấp (%)

Thời
điểm

hưởng

Mức
phụ
cấp
(%)

Thời
điểm

hưởng

Mức phụ
cấp (%)

Thời
điểm

hưởng

Mức phụ
cấp (%)

Thời
điểm

hưởng

Trong các cơ
quan của

Đảng, Nhà
nước, tổ chức
chính trị - xã

hội và lực
lượng vũ

trang

Trong các cơ
quan, đơn vị,
tổ chức khác

Nghỉ
hưu

trước
tuổi

Nghỉ
thôi
việc

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
I. Sự nghiệp giáo dục

Trường Tiểu học Minh Long

1
Nguyễn Thị Hồng
Nữ

01/01/1971
Cao
đẳng

Giáo viên
- 

Trường
Tiểu học

Minh
Long

4,89 7/2019 8% 01/2026 31% 7/2026 17.503.481 32n10th 55t8th 01/10/2026 2n x 376.324.845 Có đơn

Năm 2025 xếp loại chất
lượng ở mức hoàn thành
nhiệm vụ nhưng cá nhân
tự nguyện thực hiện tinh
giản biên chế và được cơ

quan, tổ chức trực tiếp
quản lý đồng ý

TỔNG CỘNG 376.324.845
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LƯƠNG VIÊN CHỨC NGHỈ THEO NĐ 154/2025/NĐ-CP
(Kèm theo Tờ trình số:        /TTr-UBND ngày    /7/2026 của UBND xã Minh Long)

T
T HỌ VÀ TÊN Mã ngạch Hệ số

lương
Mức lương

cơ bản PC CV PC Vượt
khung

PC thâm
niên nghề Tổng cộng Thực nhận Ký nhận 

A B C 1 2 3 9 10 12 13

1 Nguyễn Thị Hồng Nữ
01/01/1971

V.07.03.08 4,89 12.371.700 989.736 4.142.045 17.503.481 17.503.481

 Tổng cộng : 4,89 12.371.700 0 989.736 4.142.045 17.503.481 17.503.481
57

Trợ cấp nghỉ hưu: Số
tháng

Lương hiện
hưởng Số tiền

1. Do nghỉ trước tuổi: 175.034.812
- Do có số năm nghỉ hưu trước tuổi: 10 17.503.481 175.034.812
2. Do đóng BHXH: 201.290.033
- 20 năm đầu đóng BHXH: 5 17.503.481 87.517.406
- Từ năm thứ 21 trở đi: 6,5 17.503.481 113.772.628

TỔNG CỘNG 376.324.845
Thời điểm nghỉ hưu trước tuổi: 01/10/2026
Thời gian đóng BHXH: 32 năm 10 tháng
Thời gian nghỉ trước: 2 năm 
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